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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 6


    §Nâng cao 6.1: Cha hơn con 36 tuổi . Tính tuổi cha và tuổi con hiện nay , biết rằng 5 năm trước đây , tuổi con bằng
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 tuổi cha . 

         §Nâng cao 6.2: Mẹ hơn con 21 tuổi . Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay , biết rằng 4 năm trước đây , tuổi con bằng
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5

 tuổi mẹ .

         §Nâng cao 6.3: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 4 dư 56. Tổng của số bị chia , số chia , thương , và số dư là 1286 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này .

         §Nâng cao 6.4: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 3 dư 145. Tổng của số bị chia , số chia , thương , và số dư là 1081. Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này .  

         §Nâng cao 6.5: Khải và Linh có 33 viên bi . Biết rằng 
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3

 số bi của Khải thì bằng 
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 số bi của Linh . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ? 

§Nâng cao 6.6: Năm nay, hai mẹ con Huy có tổng số tuổi là 47. Biết 
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 tuổi của mẹ Huy nhiều hơn 
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2

 số tuổi của Huy là 1 tuổi. Hỏi năm nay mẹ Huy bao nhiêu tuổi ? Huy bao nhiêu tuổi ?

         §Nâng cao 6.7: Trong một hồ cá nhà cô Khanh có 1751 con vừa cá trê vừa cá lóc. Biết 
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4

 số cá lóc nhiều hơn 
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 số cá trê 116 con. Hỏi trong hồ cô Khanh nuôi bao nhiêu con cá trê ? Bao nhiêu con cá lóc ? 

         §Nâng cao 6.8: Tính X 

a) 46872 : (X : 24 ) = 217.

b) 1112 : (2502 : X ) = 4.

         §Nâng cao 6.9: Tính Y 

          a)  Y + 5 x Y + 7  x Y + 12 x Y =  675.

          b)  4 x Y + Y + 2 x Y = Y  x 5 + 978.

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                          BÀI GIẢI

	                                ĐỀ SỐ 6


    §Nâng cao 6.1: Cha hơn con 36 tuổi . Tính tuổi cha và tuổi con hiện nay , biết rằng 5 năm trước đây , tuổi con bằng
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 tuổi cha . 



             Bài giải:

                                 Tuổi cha luôn hơn tuổi con : 36 tuổi 

                        Khi đó ta có sơ đồ tuổi cha và tuổi con 5 năm trước :  

                      Tuổi cha :

                      Tuổi con :
36 tuổi

                             Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :   5 – 1 = 4 ( phần )

            Vậy tuổi con 5 năm trước là :  36 : 4  = 9 ( tuổi )

                       Tuổi con hiện nay :
        9 + 5 = 14 ( tuổi )

   

    Tuổi cha hiện nay :      14 + 36 = 50 ( tuổi )

Đáp Số :   Con :14  tuổi  

                  Cha : 50  tuổi

         §Nâng cao 6.2: Mẹ hơn con 21 tuổi . Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay , biết rằng 4 năm trước đây , tuổi con bằng
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 tuổi mẹ .



             Bài giải:

Tuổi mẹ luôn hơn tuổi con : 21 tuổi 

                        Khi đó ta có sơ đồ tuổi mẹ và tuổi con 4 năm trước :  

                      Tuổi mẹ :

                      Tuổi con :
21 tuổi

                             Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :  5 – 2  = 3 ( phần )

            Vậy tuổi con 4 năm trước là :  21 : 3 x 2  = 14 ( tuổi )

                       Tuổi con hiện nay :
14 + 4 = 18 ( tuổi )

   

    Tuổi mẹ hiện nay :  18 + 21 = 39 ( tuổi )

Đáp Số :   Con :18  tuổi  

                  Mẹ : 39  tuổi.

         §Nâng cao 6.3: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 4 dư 56. Tổng của số bị chia , số chia , thương , và số dư là 1286 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này 



             Bài giải:

            Tổng của số bị chia và số chia là : 1286 – (4 + 56)  = 1226 

   Nếu bớt số bị chia 56 đơn vị (đúng bằng số dư) thì SBC  = SC x 4 Tức là số bị chia gấp 4

 lần số chia lúc đó ta có tổng mới là :






1226 – 56  = 1170

  Ta có sơ đồ :



     Số chia: 

                          Số bị chia:                                       1170



    Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 4 = 5 (phần)



     Số chia cần tìm là :




        635 : 5 x1 = 234





Số bị chia cần tìm là :



    1226 – 234 = 992



                                                 Đáp số : Số bị chia : 992. 

                       Số chia : 234.

         §Nâng cao 6.4: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 3 dư 145. Tổng của số bị chia , số chia , thương , và số dư là 1081. Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này 



             Bài giải:

            Tổng của số bị chia và số chia là : 1081 – (3 + 145)  = 933 

  Nếu bớt số bị chia 145 đơn vị (đúng bằng số dư) thì SBC  = SC x 3 Tức là số bị chia gấp 3

 lần số chia lúc đó ta có tổng mới là : 933 – 145  = 788

  Ta có sơ đồ :



     Số chia: 

                          Số bị chia:                                788



    Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 3 = 4 (phần)



     Số chia cần tìm là :




        788 : 4 x 1 = 197





Số bị chia cần tìm là :



    933 – 197 = 736



                                                 Đáp số : Số bị chia : 736. 

             Số chia : 197.

         §Nâng cao 6.5: Khải và Linh có 33 viên bi . Biết rằng 
[image: image11.wmf]1

3

 số bi của Khải thì bằng 
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 số bi của Linh . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?   

 

             Bài giải:

                                                   Ta có : 
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 = 
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Theo đề bài 
[image: image15.wmf]1

3

 số bi của Khải thì bằng 
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 số bi của Linh .  Suy ra 
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 số bi của Khải thì bằng 
[image: image18.wmf]2
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 số bi của Linh  .Vậy 
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 số bi của Khải thì bằng 
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 số bi của Linh  .

Nếu coi số bi của Khải là 6 phần bằng nhau thì số bi của Linh là 5 phần như thế .

Ta có sơ đồ :


       Số bi của Linh  :









             
33 viên bi

                 Số bi của Khải : 
                    

           
Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :

                                                 5 + 6 = 11 (phần)



Số bi của Linh là : 

                                              33 : 11 x 5= 15 (viên bi)




Số bi của Khải là :

                                              33 – 15 = 18 (viên bi)


                                                                      Đáp số :  Khải: 18 viên bi. 

  




                         Linh 15 viên bi.

§Nâng cao 6.6: Năm nay, hai mẹ con Huy có tổng số tuổi là 47. Biết 
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 tuổi của mẹ Huy nhiều hơn 
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 số tuổi của Huy là 1 tuổi. Hỏi năm nay mẹ Huy bao nhiêu tuổi ? Huy bao nhiêu tuổi ?



             Bài giải:

Theo đề bài 
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 tuổi của mẹ Huy nhiều hơn 
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 số tuổi của Huy là 1 tuổi.

Nếu mẹ Huy bớt đi 5 tuổi 
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 tuổi của mẹ Huy bằng 
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 số tuổi của Huy
            Khi đó tổng số tuổi của hai mẹ con là : 47 – 5 = 42 (tuổi)

Nếu coi tuổi của mẹ Huy là 5 phần bằng nhau thì tuổi Huy là 2 phần như thế .

Ta có sơ đồ :



 Tuổi Huy:

                                                                                      42 tuổi

                      Tuổi mẹ Huy:
                    

           
Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :






2 + 5 = 7 (phần)



Tuổi của Huy năm nay là: 
                                                         42 : 7 x 2 = 12 (tuổi)




Tuổi của mẹ Huy năm nay là:  47 – 12 = 35 (tuổi)


                                                                      Đáp số :  Tuổi Huy : 12 tuổi. 

  




                         Tuổi mẹ Huy : 35 tuổi. 
         §Nâng cao 6.7: Trong một hồ cá nhà cô Khanh có 1751 con vừa cá trê vừa cá lóc. Biết 
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 số cá lóc nhiều hơn 
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 số cá trê 116 con. Hỏi trong hồ cô Khanh nuôi bao nhiêu con cá trê ? Bao nhiêu con cá lóc ?



             Bài giải:

Theo đề bài 
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 số cá lóc nhiều hơn 
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 số cá trê 116 con.

Nếu cá lóc bớt đi 116 x 4 = 464 (con) thì  
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 số cá lóc bằng 
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 số cá trê .            

Khi đó tổng số hai loại cá là : 1751 – 464 = 1287 (con)

Nếu coi cá lóc là 4 phần bằng nhau thì cá trê là 5 phần như thế .

Ta có sơ đồ :



 Cá lóc:

                                                                                      1287 con

                      Cá trê :
                    

           
Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :






4 + 5 = 9 (phần)



Số cá trê nuôi trong hồ là:





1287 : 9 x 5 = 715(con)




Số cá lóc nuôi trong hồ là:





1751 – 715 = 1036(con)

                                                                      Đáp số :  Cá lóc : 1036 con. 

  




                         Cá trê : 715con.
         §Nâng cao 6.8: Tính X 

a) 46872 : (X : 24 ) = 217.

b) 1112 : (2502 : X ) = 4.



             Bài giải:

a) 46872 : (X : 24 ) = 217                                      b) 1112 : (2502 : X ) = 4

    X : 24 = 46872 : 217                                                 2502 : X = 1112 : 4

    X : 24 = 216                                                                 2502 : X = 278

    X = 216 x 24                                                                            X = 2502 : 278

    X = 5184.                                                                                 X = 9.

         §Nâng cao 6.9: Tính Y 

          a)  Y + 5 x Y + 7  x Y + 12 x Y =  675.

          b)  4 x Y + Y + 2 x Y = Y  x 5 + 978.



             Bài giải:

           a)  Y + 5 x Y + 7  x Y + 12 x Y =  675.


Y x ( 1 + 5 + 7 + 12) = 675


Y x 25 = 675


Y = 675 : 25


Y = 27

           b)  4 x Y + Y + 2 x Y = Y  x 5 + 978


Y x ( 4 + 1 + 2) = Y  x 5 + 978


Y x 7  = Y  x 5 + 978


Y x 7 – Y x 5 = 978 (muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng đã biết)


Y x (7 – 5)  = 978


Y x 2 = 978


Y = 978 : 2


Y = 489.
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